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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, 3 chủng vi khuẩn Riemerella anatipestifer (RA) phân lập từ vịt mắc bệnh 

nhiễm trùng huyết đã được lựa chọn để đánh giá khả năng sinh trưởng, độc lực và gây đáp ứng miễn 
dịch trên vịt. So sánh khả năng sinh trưởng của các chủng vi khuẩn này trên 3 loại môi trường thông 
dụng là BHI, TSB và LB cho thấy cả 3 chủng vi khuẩn RA đều phát triển tốt nhất trên môi trường 
BHI, đạt từ 10,9 tỷ tế bào/ml dịch nuôi cấy. Độc lực của 3 chủng vi khuẩn RA trên vịt có sự khác 
nhau, liều LD50 trên vịt con 4 tuần tuổi thấp nhất là 48 x10

6 và cao nhất là 360 x106. Cả 3 chủng vi 
khuẩn đều có khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên vịt thí nghiệm. Kiểm tra hiệu giá kháng thể bằng 
phản ứng ELISA cho thấy, sau khi tiêm 2 liều kháng nguyên gây miễn dịch cách nhau 14 ngày, hiệu 
giá kháng thể đạt được sau 28 ngày tính từ liều miễn dịch đầu tiên đạt mức 9 -11 log2. Bên cạnh đó, 
90 đến 100% vịt được tiêm 2 liều kháng nguyên gây miễn dịch được bảo hộ khi công cường độc với 
liều 5LD50/vịt. Kết quả của nghiên cứu này tạo cơ sở khoa học để lựa chọn chủng vi khuẩn giống tiềm 
năng cho việc nghiên cứu phát triển vacxin phòng bệnh nhiễm trùng huyết ở vịt.

Từ khóa: Vịt, đáp ứng miễn dịch, độc lực, Riemerella anatipestifer, vacxin.

Evaluating ability on growth, virulence and immune response of Riemerella 
anatipestifer bacteria isolated from septicaemia ducks in Viet Nam
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SUMMARY
In this study, three strains of Riemerella anatipestifer (RA) isolated from septicemia ducks were 

selected for evaluating their ability of growing on artificial media, virulence as well as ability of inducing 
immune responses on the experimental ducks. The result of comparing the growth ability of these 
bacteria trains on 3 common media, such as: BHI, TSB and LB showed that all three strains of RA 
grew well on BHI medium, reaching 10.9x109 CFU/ml. The virulence of the three tested RA strains 
in ducks was different, the lowest LD50 dose in 4-week-old ducklings was 48x106 and the highest 
was 360x106. All three RA strains were able to induce immune response in the experimental ducks. 
Antibody titer in the ducks after recieving two immnunity doses within 28 days reached around 9 to 
11 log2. Further more, 90-100% of the exprimental ducks after recieving two immnunity doses were 
protected when challenging duck with dose of 5LD50 of the RA strains/duck. The findings of this 
study is a scientific basic for selecting the  potential RA bacteria strains serving for future research 
on vaccine production. 

Keywords: Ducks, immune response,  virulence, Riemerella anatipestifer, vaccine.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh nhiễm trùng huyết hay còn gọi là bệnh 

bại huyết vịt là một bệnh truyền nhiễm trên vịt 

nuôi, ngỗng, gà tây và một số loài gia cầm khác 
do vi khuẩn Riemerella anatipestifer (RA) gây 
ra. Bệnh thường xảy ra ở thể cấp tính nhưng cũng 
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có thể ở thể mạn tính. Triệu chứng đặc trưng của 
bệnh là tiêu chảy phân xanh, chảy nước mũi, 
viêm hoại tử da vùng sau khớp gối, sưng phù đầu 
– cổ, ngoẹo cổ, rung đầu – cổ, viêm khớp, vịt 
đi lại khó khăn, dễ bị kích động, 2 chân duỗi ra 
như bơi (Li và cs., 2011). Sau khi xâm nhập vào 
cơ thể, vi khuẩn gây nên tình trạng nhiễm trùng 
máu, gây rối loạn đông máu, rối loạn tuần hoàn, 
hô hấp, viêm màng não mủ, viêm quanh gan, 
viêm màng ngoài bao tim, viêm túi khí. Gia cầm 
mắc bệnh bị suy gan, suy thận và các nội tạng 
khác của cơ thể làm cho con vật chết rất nhanh. 
Đối với gia cầm đẻ trứng, vi khuẩn RA gây viêm 
vòi trứng, giảm đẻ và ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng trứng (Chikuba và cs., 2016).

Trong những năm gần đây, bệnh nhiễm trùng 
huyết ở vịt do RA khá phổ biến ở nước ta. Bệnh 
có thể gây chết vịt từ 5-70% thậm chí có thể lên 
đến 100%.  Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến 
hiệu quả chăn nuôi vịt (Bùi Hữu Dũng và cs., 
2016; Lý Thị Liên Khai và cs., 2018; Võ Thành 
Thìn và cs., 2020). Để phòng và trị bệnh nhiễm 
trùng huyết do vi khuẩn RA gây ra, người chăn 
nuôi thường sử  dụng kháng sinh. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy vi khuẩn 
RA cũng đã  kháng lại nhiều loại kháng sinh 
nên việc điều trị bệnh thường không hiệu quả 
(Chen và cs., 2012). Chính vì vậy việc sử dụng 
vacxin là một biện pháp hiệu quả để phòng bệnh 
nhiễm trùng huyết do vi khuẩn RA gây ra. Hiện 
nay trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu sản 
xuất vacxin phòng bệnh nhiễm trùng huyết và 
cũng đã có một số sản phẩm đã được lưu hành. 
Tuy nhiên, do sự đa dạng về các serotype nên 
hiệu quả phòng bệnh của vacxin còn có một số 
hạn chế nhất định ở Việt Nam (Sandhu, 1979; 
Gamal và cs., 2021).

Cho đến hiện tại, có 21 serotype của vi khuẩn 
RA đã được ghi nhận trên thế giới. Ở Việt Nam, 
theo nghiên cứu của Võ Thành Thìn và cs. (2023), 
các serotype  1, 6, 8, 10 và 20 đã được tìm thấy ở 
các chủng vi khuẩn RA phân lập được. Bên cạnh 
đó, còn có nhiều chủng không thuộc vào các 
serotype trong số 21 serotype đã được công bố. 
Theo một số kết quả nghiên cứu, khả năng gây 

đáp ứng miễn dịch bảo hộ chéo của các serotype 
khác nhau là khá yếu (Sandhu, 1979). Chính vì 
vậy, việc lựa chọn các chủng vi khuẩn RA phân 
lập từ thực địa tại Việt Nam để nghiên cứu sản 
xuất vacxin phòng bệnh cho đàn vịt tại Việt Nam 
là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, để được chọn 
làm giống sản xuất vacxin, các chủng phải có khả 
năng phát triển tốt trên môi trường nhân tạo, đặc 
biệt là có khả năng gây đáp ứng miễn dịch cao và 
có tính đại diện.

 Từ những nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã 
lựa chọn được các chủng RA có mang các yếu 
tố độc lực, đại diện cho các vùng miền ở Việt 
Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá 
sự sinh trưởng, độc lực và khả năng gây đáp ứng 
miễn dịch của các chủng vi khuẩn RA đại diện 
phân lập từ các vùng khác nhau ở Việt Nam.

II. NGUYỆN LIỆU, NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu

- Chủng vi khuẩn: 3 chủng vi khuẩn RA là 
những chủng có  độc lực cao trên vịt được ký 
hiệu: chủng 1, chủng 2, chủng 3; các chủng vi 
khuẩn được phân lập từ vịt bị bệnh nhiễm trùng 
huyết ở  các vùng khác nhau ở Việt Nam (Võ 
Thành Thìn và cs., 2020)

- Môi trường dùng trong nuôi cấy vi khuẩn RA: 
môi trường Brain Heart Infusion (BHI), Tryptic 
Soy Broth (TSB),  Luria Bertani Broth (LB)

- Hóa chất: Dung dịch PBS, Skim milk, Anti-
Duck Antibody, cơ chất (ABTS)

- Động vật thí nghiệm; vịt 0 đến 2 tuần tuổi 
không có kháng thể kháng lại vi khuẩn RA.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá sự sinh trưởng, tạo sinh khối của 
vi khuẩn RA trên một số loại môi trường nhân 
tạo

- Xác định độc lực của chủng vi khuẩn RA 
trên vịt

- Xác định khả năng gây đáp ứng miễn dịch 
của chủng vi khuẩn RA.
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2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Đánh giá/xác định sự sinh trưởng của vi 
khuẩn RA trên môi trường nhân tạo 

Để tiến hành nghiên cứu sự  sinh trưởng, tạo 
sinh khối, các chủng vi khuẩn được nuôi cấy trên 
các loại môi trường nhân tạo khác nhau gồm BHI, 
TSB và LB; trong điều kiện 37oC, lắc 120 vòng/
phút. Sau 12 giờ nuôi cấy tiến hành đếm số bằng 
phương pháp pha loãng hệ số 10 và láng mặt thạch 
đếm số lượng khuẩn lạc. Thí nghiệm được lặp lại 
3 lần.

2.3.2. Xác định độc lực của một số chủng vi 
khuẩn RA trên vịt

Độc lực của vi khuẩn RA được đánh giá bằng 
phương pháp xác định liều LD50 theo phương pháp 
của Reed và Muench (1938). Các chủng vi khuẩn 
được nuôi cấy trên môi trường BHI ở điều kiện 
37oC, lắc 120 vòng/phút trong 12 giờ. Sau khi 
nuôi cấy 12 giờ, tiến hành đếm số lượng vi khuẩn 
bằng phương pháp láng mặt thạch, đồng thời canh 
khuẩn được pha loãng theo hệ số 1/10 và tiêm bắp 
cho vịt lần lượt từ nồng độ 100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 
mỗi nồng độ tiêm cho 5 vịt 4 tuần tuổi, liều 1ml/
con. Theo dõi, biểu hiện triệu chứng của vịt và ghi 
nhận số vịt chết trong khoảng thời gian 7 ngày sau 
khi gây nhiễm. 

2.3.3. Xác định khả năng gây đáp ứng miễn dịch 
của vi khuẩn RA trên vịt

Chuẩn bị kháng nguyên: các chủng vi khuẩn 
RA được nuôi cấy riêng lẻ trong môi trường BHI 
trong điều kiện 37oC, lắc 120 vòng/phút. Sau 12 
giờ  nuôi cấy, tiến hành bất hoạt vi khuẩn bằng 
formaline với nồng độ 0,3% theo thể tích; sau khi 
bất hoạt 24 giờ, tiến hành kiểm tra tính thuần khiết 
và vô hoạt. Kháng nguyên đạt chỉ tiêu thuần khiết 
và vô hoạt được gây miễn dịch cho vịt. 

Phương pháp gây miễn dịch: vịt 1 tuần tuổi 
đươc miễn dịch bằng vi khuẩn RA đã  được bất 
hoạt với liều tiêm 109 CFU/con, đường tiêm bắp 
thịt. Sau 14 ngày tiêm mũi 1, tiến hành tiêm nhắc 
lại cho vịt với liều và đường tiêm như lần 1. Mỗi 
chủng vi khuẩn được tiêm cho 10 vịt và 10 vịt 
khác làm đối chứng được tiêm nước sinh lý với 
thể tích tương tự. Khả năng tạo đáp ứng miễn dịch 
của các chủng được đánh giá bằng phương pháp 

ELISA và phương pháp công cường độc sau 14 
ngày tiêm nhắc lại.

Phản ứng ELISA được thực hiện theo mô tả 
Zhang  và cs. (2014) và được tóm tắt như sau: đĩa 
96 giếng được phủ bằng kháng nguyên ly giải vi 
khuẩn RA, ủ 24 giờ ở 4oC. Sau đó, rửa đĩa 3 lần 
bằng PBST (PBS + 0,5% Tween 20) và block các 
giếng bằng 2% skim milk trong PBS ở nhiệt độ 
phòng trong 2 giờ. Bổ  sung huyết thanh vịt đã 
được pha loãng vào các giếng, ủ ở nhiệt độ phòng 
trong 2 giờ. Sau khi rửa lại các giếng 4 lần bằng 
PBST tiến hành bổ sung Anti-Duck Antibody vào 
các giếng và ủ ở nhiệt đô phòng trong 2 giờ. Loại 
bỏ dung dịch trong đĩa, rửa tất cả các giếng 4 lần 
bằng PBST. Bổ sung ABTS vào tất cả các giếng 
với thể tích 150 μl/giếng. Ủ đĩa 30 đến 60 phút ở 
nhiệt độ phòng, đọc kết quả ở bước sóng 450nm. 
Bên cạnh đó, tất cả vịt đều được công cường độc 
bằng vi khuẩn RA với liều 5LD50/con.

2.3.4. Xử lý số liệu

Các số liệu thống kê được xử lý bằng phần 
mềm MS Excel 2016. Sự sai khác giữa các giá trị 
được xem là có ý nghĩa thống kê khi p ≤ 0,05.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xác định khả năng phát triển 
của các chủng vi khuẩn RA trên môi trường 
nhân tạo

Trong nghiên cứu này, ba loại môi trường là 
BHI, TSB và LB được lựa chọn để kiểm tra khả 
năng phát triển tạo sinh khối của 3 chủng vi khuẩn 
RA. Kết quả đánh giá khả năng phát triển của 3 
chủng vi khuẩn RA trên các loại môi trường khác 
nhau được thể hiện ở bảng 1. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên môi trường 
BHI các chủng vi khuẩn đạt được nồng độ  trung 
bình là 10,9 tỷ CFU/ml canh khuẩn. Khi nuôi cấy 
trên môi trường TSB số lượng vi khuẩn đạt trung 
bình đạt 8,2 tỷ  CFU/ml canh khuẩn. Trên môi 
trường LB vi khuẩn đạt số  lượng 6,9 tỷ CFU/ml 
canh khuẩn. So sánh khả năng phát triển trên 3 loại 
môi trường cho thấy, vi khuẩn RA phát triển tốt 
nhất trên môi trường BHI, tiếp theo là môi trường 
TSB và  thấp nhất là môi trường LB. Sự sai khác 
này là có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
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 Trên cùng mỗi một loại môi trường và điều 
kiện nuôi cấy, khả  năng phát triển của mỗi 
chủng vi khuẩn RA biến động từ 8,8 – 13 tỷ 
CFU/ml canh khuẩn đối với BHI; 7,4 – 9,6 tỷ 
CFU/ml đối với TSB và 5,8 – 8,2 tỷ CFU/ml đối 
với LB trong những lần nuôi cấy khác nhau. Khi 
so sánh khả  năng phát triển của 3 chủng trên 
cùng một loại môi trường, kết quả cho thấy sự 
sai khác về khả năng phát trển của các chủng là 
không có ý nghĩa thống kê (p >0,05). Như vậy, 
vi khuẩn RA phát triển tốt nhất trên môi trường 
BHI so với môi trường TSB và LB.

3.2. Kết quả kiểm tra độc lực của các chủng 
vi khuẩn RA

Kết quả xác định độc lực trên vịt 4 tuần tuổi 
cho thấy, liều LD50 của 3 chủng vi khuẩn RA 
được xác định trong nghiên cứu này có sự khác 
nhau khá rõ rệt, thấp nhất là 48 x106 CFU/con, 
tiếp đến là 170 x106 CFU/con và cao nhất được 
xác định là 360 x106 CFU/con (bảng 2). Mặc dù 
cả 3 chủng này đều phân lập được từ vịt có triệu 
chứng nghi mắc bệnh nhiễm trùng huyết do vi 
khuẩn RA, tuy nhiên khi xác định liều LD50 trên 
vịt lại cho thấy có sự khác nhau. Điều này cho 
thấy rằng, các chủng RA khác nhau có độc lực ở 
mức độ khác nhau nhưng vẫn có khả năng gây 
bệnh nhiễm trùng huyết cho vịt.

Một số  nghiên cứu trên thế giới cho thấy 
liều LD50 của các chủng RA khác nhau thì khác 
nhau. Theo Liu và  cs. (2013), liều LD50 của 
chủng YL4 là  4,70×106 CFU/con; chủng YB2 
là 1,07×105 CFU/con. Theo Yuan và cs. (2019), 
chủng CH-1 có liều LD50 trên vịt là 1,44 x 10

8 
CFU/con; chủng vi khuẩn Yb2 có liều LD50 trên 
vịt là 1,53 × 105 CFU/con (Wang và cs., 2016). 
Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy, liều LD50 
của các chủng vi khuẩn RA trên vịt biến động từ 
105 đến 108 CFU/con.  Sự khác biệt này có thể do 
một số yếu tố như: serotype, yếu tố độc lực của 
vi khuẩn, điều kiện nuôi cấy… Bên cạnh đó thì 
vịt thí nghiệm ở các nghiên cứu khác nhau, trong 
điều kiện khác nhau cũng có thể dẫn đến kết quả 
LD50 của các chủng khác nhau. Hiện nay, một số 
gen liên quan đến độc lực của vi khuẩn RA đã 
được xác định như ompA, AS87_01735, gldK, 
M949_1360, hagA1, sspA, prtC…. Tuy nhiên, 
vai trò cụ thể của các yếu tố này chưa được xác 
định rõ (Vo và cs., 2023; Chang và cs., 1998; Hu 
và cs., 2011). 

3.3. Kết quả đánh giá khả năng gây đáp ứng 
miễn dịch của vi khuẩn RA trên vịt

Khả năng gây đáp ứng miễn dịch của các 
chủng vi khuẩn RA là một đặc tính sinh học 
quan trọng cần được đánh giá để lựa chọn 
chủng tiềm năng phục vụ nghiên cứu phát triển 
vacxin phòng bệnh nhiễm trùng huyết ở vịt. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã lựa chọn 
3 chủng vi khuẩn RA phân lập được từ vịt mắc 
bệnh nhiễm trùng huyết, các chủng vi khuẩn này 
đã được xác định có độc lực, có khả năng gây 
bệnh nhiễm trùng huyết, gây chết vịt ở các liều 
khác nhau để tiến hành nghiên cứu đánh giá khả 
năng tạo đáp ứng miễn dịch bảo hộ trên vịt, từ 

Bảng 1.  Kết quả so sánh khả năng phát triển của các chủng RA

Môi trường 
nuôi cấy

Số lượng vi khuẩn x 109 CFU/ml (± SD) Trung bình 
x 109 CFU/ml 

 (± SD) Chủng 1 Chủng 2 Chủng 3

BHI 11,3  (± 1,4) 10,6 (± 1,3) 10,9 (± 0,98) 10,9 (± 1,4)
TSB 8,2 (± 1,0) 8,1  (± 0,5) 8,2  (± 0, 7) 8,2 (± 0,8)
LB 6,7  (± 0,4) 7,2 (± 0,7) 7,1 (± 1,0) 6,9 (± 0,7)

Bảng 2. Kết quả xác định LD50 của các 
chủng vi khuẩn RA

Chủng vi 
khuẩn RA Đường tiêm Liều LD50 

(CFU/con)
Chủng 1 Bắp thịt 170 x106

Chủng 2 Bắp thịt 48 x106

Chủng 3 Bắp thịt 360 x106
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đó lựa chọn làm chủng giống sản xuất vacxin 
phòng bệnh. Kết quả xác định hiệu giá kháng 

thể kháng vi khuẩn RA ở vịt thí nghiệm bằng 
phương pháp ELISA được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Hiệu giá kháng thể của vịt được gây miễn dịch bằng các chủng vi khuẩn RA 

Chủng vi 
khuẩn RA

Lô
thí nghiệm

Số vịt
(con)

Liều
 miễn dịch

Hiệu giá kháng thể
 log2 (± SD) 

14 ngày 28 ngày

Chủng 1
Miễn dịch 10 109 CFU/con 6,17 (± 0,69) 9,67 (± 1,2)
Đối chứng 10 Nước sinh lý 1,17 (± 0,37) 1,50 (± 0,50)

Chủng 2
Miễn dịch 10 109 CFU/con 5,83 (±0,69) 10,0 (± 0,8)
Đối chứng 10 Nước sinh lý 1,00 (± 0,58) 1,33 (± 0,47)

Chủng 3
Miễn dịch 10 109 CFU/con 5,17 (±1,34) 10,3 (± 0,47)
Đối chứng 10 Nước sinh lý 1,3 (± 0,47) 2 (± 0,81)

Kết quả đánh giá khả năng tạo đáp ứng miễn 
dịch bằng phương pháp ELISA cho thấy, chỉ sau 
14 ngày được tiêm liều miễn dịch đầu tiên, tất cả 
vịt thí nghiệm đều có kích thích đáp ứng miễn 
dịch gây sản sinh kháng thể kháng vi khuẩn RA 
trong máu. Hiệu giá kháng thể của những vịt 
được tiêm miễn dịch dao động quanh mức 5 đến 
7 log2, trong khi đó hiệu giá kháng thể ở vịt đối 
chứng chỉ ở 0 đến 2 log2 (bảng 3). Sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Như vậy, 
với chỉ 1 liều tiêm miễn dịch, sau 2 tuần thì tất 
cả 3 chủng vi khuẩn RA đều có khả năng kích 
thích tạo đáp ứng miễn dịch trên vịt với hiệu giá 
kháng thể khá cao.

Kiểm tra hiệu giá kháng thể sau khi tiêm 
miễn dịch mũi tăng cường sau 14 ngày, tức là 
28 ngày sau khi tiêm mũi miễn dịch đầu tiên 
cho thấy hiệu giá kháng thể trong huyết thanh 
của vịt được tiêm miễn dịch tăng rất cao, từ 
9 đến 11 log2; cao hơn 16 lần so với hiệu giá 
kháng thể tại thời điểm 14 ngày sau khi tiêm 
1 liều miễn dịch đầu tiên (bảng 3). Như vậy 
cả 3 chủng vi khuẩn RA trong nghiên cứu này 
đều có tính kháng nguyên cao, kích thích vịt thí 
nghiệm tạo được đáp ứng miễn dịch tạo kháng 
thể kháng vi khuẩn RA cao trong máu. Khả 
năng tạo được đáp ứng miễn dịch này hoàn 
toàn có thể đáp ứng yêu cầu để làm giống tiềm 
năng nghiên cứu phát triển vacxin. So sánh khả 
năng gây đáp ứng miễn dịch của 3 chủng cho 

thấy, hiệu giá  kháng thể ở   vịt được tiêm với 
kháng nguyên của 3 chủng là khác nhau không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Tiến hành công cường độc tất cả vịt được 
tiêm miễn dịch cùng với vịt đối chứng với các 
chủng vi khuẩn RA tương ứng để kiểm tra khả 
năng bảo hộ vịt. Kết quả cho thấy, cả 3 nhóm 
vịt đã được tiêm miễn dịch bằng các chủng vi 
khuẩn RA khác nhau đều được bảo hộ từ 90% 
đến 100%. Trong khi đó, nhóm vịt đối chứng 
khi được công cường độc bằng các chủng vi 
khuẩn RA có tỷ lệ sống rất thấp, chỉ từ 10% đến 
20% (bảng 4). Sự khác biệt về tỷ  lệ sống khi 
công cường độc giữa vịt được tiêm miễn dịch 
so với vịt đối chứng là có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) (bảng 4). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi công 
cường độc tất cả  vịt đối chứng đều biểu hiện 
triệu chứng đặc trưng của bệnh nhiễm trùng 
huyết như ủ rũ, tiêu chảy phân xanh, rối loạn vận 
động, chảy nước mũi, ngoẹo cổ (hình 1). Những 
vịt chết được mổ khám cho thấy bệnh tích đặc 
trưng đó là viêm quanh gan, viêm màng ngoài 
bao tiêm (hình 1). Tất cả vịt chết đều phân lập 
được vi khuẩn RA ở trong máu và não của vịt. 
Như vậy, có thể thấy rằng cả 3 chủng vi khuẩn 
RA trong nghiên cứu này đều có khả năng tạo 
được đáp ứng miễn dịch bảo hộ khi công bằng 
chủng vi khuẩn tương ứng. 
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Vi khuẩn RA gây bệnh nhiễm trùng huyết 
là một nguyên nhân quan trọng gây thiệt hại 
kinh tế  đối với ngành chăn nuôi vịt. Theo 
Zang và cs. (2014), bệnh nhiễm trùng huyết 
gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi vịt ở Trung 
Quốc ước tính khoảng 200 triệu đô la mỗi 
năm. Do hiện nay vi khuẩn RA đã kháng 
lại nhiều loại kháng sinh, nên việc sử dụng 
kháng sinh để phòng và trị bệnh sẽ không 
mang lại hiệu quả. Chính vì vậy phòng bệnh 
bằng vacxin là biện pháp tốt nhất nhất. Cho 
đến hiện tại đã có nhiều nghiên cứu về vacxin 

phòng bệnh nhiễm trùng huyết ở vịt do vi 
khuẩn RA gây ra. Tuy nhiên, việc phát triển 
vacxin phòng bệnh do vi khuẩn RA đang gặp 
phải một số khó khăn đó là sự đa dạng về 
các serotype của vi khuẩn RA và khả năng 
hạn chế về miễn dịch chéo giữa các serotype 
khác nhau. Chính vì vậy mà việc phát triển 
một loại vacxin đa giá là hết sức cần thiết. 
Trong nghiên cứu này, 3 chủng vi khuẩn RA 
được phân lập ở Việt Nam đại diện cho các 
vùng miền khác nhau, có một số đặc tính 
sinh học khác nhau cũng như là khác nhau 

Bảng 4. Đánh giá khả năng tạo đáp ứng miễn dịch bảo hộ 
bằng phương pháp công cường độc trên vịt

Chủng vi 
khuẩn RA

Lô 
thí nghiệm

Số vịt
(con)

Liều công
(LD50)

Số vịt sống/
chết

Tỷ lệ sống
(%)

Chủng 1
Miễn dịch 10 5 9/1 90
Đối chứng 10 5 2/8 20

Chủng 2
Miễn dịch 10 5 10/0 100
Đối chứng 10 5 1/9 10

Chủng 3
Miễn dịch 10 5 10/0 100
Đối chứng 10 5 2/8 20

Hình 1. Triệu chứng và bệnh tích của vịt sau khi công cường độc
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về serotype nhưng đều có khả năng gây đáp 
miễn dịch tốt. Đây sẽ là tiền đề để phát triển 
một loại vacxin đa giá có hiệu quả phòng 
bệnh nhiễm trùng huyết ở vịt do vi khuẩn RA 
gây ra tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng 
tương tự kết quả nghiên cứu của một số tác 
giả trong và ngoài nước. Theo Nguyễn Thị 
Thu Vân và cs. (2022), khi miễn dịch cho vịt 
bằng vi khuẩn RA chủng HAN-RA2020 với 
liều 109 CFU/vịt, kết quả cho thấy vịt có khả 
năng bảo hộ 100% sau khi công cường độc 
bằng chủng vi khuẩn RA tương đồng. Theo 
Pornpen Pathanasophon và cs. (1996), vịt 2 
tuần tuổi khi được miễn dịch bằng 5 x 109 vi 
khuẩn RA, vịt miễn dịch có khả năng bảo hộ 
cao hơn 95,6% so với vịt đối chứng sau khi 
công cường độc. 

Việc phát triển vacxin đa giá cũng đã được 
một số tác giả trên thế giới nghiên cứu. Theo Liu 
(2013), khi kết hợp 3 chủng vi khuẩn RA gồm 3 
serotype là 1, 2 và 10 để tạo ra một loại vacxin 
đa giá với chất bổ trợ là Montanide ISA 70 VG. 
Vịt sau khi miễn dịch với vacxin đa giá có khả 
năng bảo hộ cao đối với cả 3 serotype 1, 2 và 10. 
Trong nghiên cứu này, mặc dù chúng tôi chưa 
đánh giá khả năng bảo hộ chéo của 3 chủng 
cũng như là sự kết hợp 3 chủng. Tuy nhiên, đây 
là những chủng mà chúng tôi lựa chọn từ những 
serotype khác nhau và phổ biến ở Việt Nam từ 
nghiên cứu trước. Chính vì vậy, sau khi kết hợp 
3 chủng này để sản xuất vacxin đồng thời kết 
hợp với một số chất bổ trợ có thể tạo ra được 
một loại vacxin có hiệu quả cao phòng bệnh 
nhiễm trùng huyết ở vịt tại Việt Nam.

IV. KẾT LUẬN
Cả 3 chủng vi khuẩn RA đều phát triển tốt 

nhất trên môi trường BHI so với 2 loại môi trường 
khác là TSB và LB; đạt từ 10,9 tỷ CFU/ml.

Cả 3 chủng vi khuẩn RA đều có độc lực, có 
khả năng gây chết vịt, liều LD50 trên vịt con 4 
tuần tuổi thấp nhất là 48 x106 và cao nhất là 360 
x106 CFU/con.

Cả 3 chủng vi khuẩn RA đều có khả năng 
gây đáp ứng miễn dịch trên vịt thí nghiệm, hiệu 
giá kháng thể đạt được sau khi tiêm 2 liều kháng 
nguyên đạt từ 9 đến 11 log2. Vịt được miễn dịch 
có khả năng bảo hộ cao, tỷ lệ sống đạt từ 90– 
100% khi sau khi công cường độc.
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